
 
1 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA LUẬT KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: LUẬT KINH TẾ 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần: Luật lao động - Mã học phần: 10387 

2. Khoa phụ trách: Luật kinh tế 

3. Họ tên các giảng viên giảng dạy 

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Phượng 

- Chức danh, học hàm, học vị: ThS. NCS 

- Địa chỉ liên hệ: TP.HCM 

- ĐT: 0774505696; email: ntbphuong@upt.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: Luật Kinh tế, Luật Tài chính, Luật thuế, … 

4. Số tín chỉ: 3 

5. Phân bổ thời gian (tiết) 

- Lên lớp: 45 tiết 

- Tự học: 135 tiết 

6. Học phần tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Luật Hiến pháp. 

7. Mục tiêu của học phần: 

Sinh viên hiểu và vận dụng được các quy phạm pháp luật trong việc giải quyết các 

vấn đề phát sinh liên quan trong quan hệ lao động. Trước tiên phải phân định được 

đâu là quan hệ thuộc Luật Lao động điều chỉnh; xác định được quyền và nghĩa vụ 

của các bên trong quan hệ lao động; các quy định về việc làm, học nghề. Bên cạnh 

đó sinh viên sẽ nắm vững những quy định liên quan đối thoại, thương lượng tập thể, 

thỏa ước lao động; hợp đồng lao động. Đặc biệt là giải quyết được quyền lợi cho 

người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động. Xác định được thời giờ làm việc, 

thời giờ nghỉ ngơi theo quy định và quan trọng nhất là tính toán được tiền lương cho 

người lao động khi làm thêm, làm đêm. 

8. Chuẩn đầu ra học phần 

- Kiến thức 

1.  Nhớ, hiểu được các khái niệm, đặc điểm và các nguyên tắc cơ bản của quan 

hệ pháp luật lao động; Các yếu tố cấu thành, căn cứ làm phát sinh, thay đổi, 
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chấm dứt quan hệ pháp luật giữa người lao động và người sử dụng lao động. 

2.  Hiểu và phân tích được nội dung các quy định của pháp luật về: hợp đồng lao 

động; Thỏa ước lao động tập thể, công đoàn; Tiền lương; Thời giờ làm việc, thời 

giờ nghỉ ngơi; An toàn lao động, vệ sinh lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm 

vật chất; Bảo hiểm xã hội; Tranh chấp lao động, đình công, giải quyết đình 

công; Việc làm, học nghề và quan hệ về quản lý lao động. 

3.  Hiểu được những quy định đối với lao động đặc thù: lao động nữ, lao động 

chưa thành niên và một số lao động khác. Đánh giá cơ hội tìm kiếm việc làm và 

trách nhiệm của nhà nước trong việc giải quyết việc làm đối với người lao động. 

- Kỹ năng 

4.  Biết cách tìm kiếm, vận dụng các kiến thức pháp lý trong lĩnh vực luật lao 

động để thực hiện các công việc chuyên môn tương ứng với yêu cầu đào tạo. 

5.  Tư vấn cho các đối tượng là người sử dụng lao động, người lao động, cá nhân 

và tổ chức khác về các vấn đề thông dụng trong lĩnh vực luật lao động; 

6.  Soạn thảo các văn bản thông dụng trong lĩnh vực lao động như: Hợp đồng lao 

động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động...; 

7.  Tham gia giải quyết các vụ việc thông thường trong lĩnh vực lao động; 

8.  Tham gia vào các hoạt động xây dựng chính sách - pháp luật lao động. 

- Thái độ 

9.  Nhận thức được vai trò quan trọng của Luật Lao động đối với đời sống. Có ý 

thức vận dụng các kiến thức pháp luật đã học vào thực tiễn nhằm bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và xã hội. 

10.  Chấp hành đúng pháp luật lao động; 

11.  Có nhận thức, xử sự đúng đắn khi tham gia quan hệ lao động; 

12.  Tôn trọng và tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật lao động khi trong công việc 

chuyên môn. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

13.  Phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm. 

14.  Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu. 

15.  Rèn luyện kỹ năng bình luận, thuyết trình trước tập thể. 

16.  Rèn kỹ năng nói và kỹ thuật đàm phán để giải quyết các vấn đề có liên 

quan. 

17.  Phát huy khả năng tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu. 

 

9. Nội dung học phần 
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9.1. Tóm tắt nội dung học phần 

Trang bị các kiến thức về quan hệ thuộc luật lao động điều chỉnh, quyền và 

nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động, những nội dung liên quan đến 

quan hệ học nghề, quan hệ việc làm, các quy định về thời giờ làm việc thời giờ 

nghỉ ngơi, giải quyết được quyền lợi cho các bên liên quan đến thời giờ làm việc 

thời giờ nghỉ ngơi, những nội dung liên quan đến việc xây dựng thang lương 

bảng lương cũng như tính toán tiền lương cho người lao động 

9.2. Nội dung học phần 

Nội dung chính 
Số tiết TL 

TH 
CĐR 

TC LT BT TH 

Chương 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ LUẬT 

LAO ĐỘNG 

I. Phạm vi điều chỉnh của Luật lao động Việt Nam 

1.Quan hệ lao động 

2. Quan hệ liên quan đến quan hệ lao động 

II. Những nguyên tắc cơ bản của Luật lao động 

1. Nguyên tắc tự do lao động và tự do thuê 

mướn lao động 

2. Nguyên tắc bảo vệ người lao động 

3. Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của người sử dụng lao động 

4. Nguyên tắc đảm bảo và tôn trọng sự 

thỏa thuận hợp pháp của các bên trong 

lĩnh vực lao động 

5. Nguyên tắc kết hợp chính sách kinh tế 

và xã hội trong Luật lao động 

6. Nguyên tắc bảo đảm phù hợp với các 

tiêu chuẩn lao động quốc tế 

III. Hệ thống ngành luật lao động 

1. Ngành Luật lao động trong hệ thống 

Pháp luật Việt Nam 

2. Khái quát về sự hình thành và phát triển 

của Luật lao động Việt Nam 

3 2  1 9 1, 2, 3, 5, 

9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 17 

Chương 2. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG  

1. Khái niệm và đặc trƣng của hợp đồng lao 

động 

1.1. Khái niệm  

1.2. Đặc điểm 

2. Các yếu tố cơ bản của hợp đồng lao động 

3 2  1 9 1, 2, 3, 4, 

7, 8, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 17 
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2.1. Chủ thể  

2.2. Hình thức  

2.3. Nội dung  

3. Quá trình giao kết; thực hiện và sửa đổi, bổ 

sung, chấm dứt hợp đồng lao động 

Chương 3: THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP 

THỂ 

1. Thỏa ước lao động tập thể 

1.1. Khái niệm, bản chất 

1.2. Vai trò của thỏa ước lao động tập thể 

2. Những quy định của pháp luật hiện hành về 

thỏa ước lao động tập thể 

3 2  1 9 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

17 

Chương 4: CÔNG ĐOÀN 

1. Khái niệm 

2. Vai trò của tổ chức công đoàn trong quan 

hệ lao động 

3. Quyền của tổ chức công đoàn 

3.1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của người lao động 

3.2. Tham gia quản lý nhà nước về lao động 

3.3. Đảm bảo hoạt động cho tổ chức đại 

diện lao động 

3 2  1 9 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17 

Chương 5. THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI 

GIỜ NGHỈ NGƠI 

1. Khái niệm và ý nghĩa của việc quy định thời 

giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

2. Các quy định pháp luật về thời giờ làm việc, 

thời giờ nghỉ ngơi 

2.1. Các loại thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 

ngơi 

2.2. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối 

với một số lao động làm những công việc có 

tính chất đặc biệt. 

3 2  1 9 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17 

Chương 6. CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG 

1. Một số vấn đề chung về tiền lương 

1.1. Khái niệm  

1.2. Vai trò, chức năng của tiền lương 

2. Nội dung chế độ tiền lương hiện hành 

2.1. Các nguyên tắc pháp lý điều chỉnh tiền 

lương 

3 2  1 9 1, 2, 3, 5, 

9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 17 
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2.2. Tiền lương tối thiểu, Thang lương, bảng 

lương và định mức lao động 

2.3. Các chế độ trả lương 

- Phụ cấp lương 

- Tiền thưởng 

Chương 7. AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ 

SINH LAO ĐỘNG 

1. Những vấn đề chung về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động 

1.1. Khái niệm 

1.2. Nguyên tắc về an toàn lao động, vệ sinh 

lao động 

2. Nội dung chế độ pháp lý về an toàn lao động, 

vệ sinh lao động 

2.1. Trách nhiệm về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động 

2.2. Các biện pháp, tiêu chuẩn về an toàn 

lao động, vệ sinh lao động 

3.Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 

3.1. Khái niệm 

3.2. Trách nhiệm của người sử dụng lao 

động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp 

3 2  1 9 1, 2, 3, 4, 

7, 8, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 17 

Chương 8. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH 

NHIỆM VẬT CHẤT 

1. Kỷ luật lao động 

1.1. Khái niệm 

1.2. Ý nghĩa của kỷ luật lao động 

1.3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên 

2.Các hình thức xử lý kỷ luật lao động 

3.Thủ tục xử lý kỷ luật lao động 

4. Trách nhiệm vật chất 

4.1. Khái niệm 

4.2. Căn cứ áp dụng trách nhiệm vật chất 

4.3. Mức bồi thường, cách thức thực hiện 

bồi thường và thủ tục xử lý 

3 2  1 9 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

17 

Chương 9: BẢO HIỂM XÃ HỘI 

1.Khái niệm 

2.Các nguyên tắc của bảo hiểm xã hội 

3.Các chế độ bảo hiểm xã hội 

3 2  1 9 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 11, 12, 

13, 14, 15, 
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3.1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc  

3.2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện 

4. Quỹ bảo hiểm xã hội; tổ chức, quản lý 

5. Trình tự thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội 

5.1. Trình tự thủ tục tham gia bảo hiểm xã 

hội 

5.2. Trình tự thủ tục giải quyết chế độ 

16, 17 

Chương 10. TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 

1.Nguồn gốc và nguyên nhân của tranh chấp lao 

động 

2. Phân loại tranh chấp lao động 

3.Phương thức giải quyết tranh chấp lao động 

3.1. Thương lượng  

3.2.  Hòa giải  

4. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động  

4.1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

4.2. Trọng tài lao động 

4.3.  Tòa án 

5. Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động  

3 2  1 9 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17 

Chương 11. ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT 

ĐÌNH CÔNG 

1. Đình công 

1.1. Khái quát về đình công 

1.2. Các quy định về đình công  

2. Giải quyết đình công 

3 2  1 9 1, 2, 3, 5, 

9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 17 

Chương 12. NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI 

LAO ĐỘNG NỮ TRONG PHÁP LUẬT 

LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của lao động 

nữ trong lực lượng lao động 

2. Những quy định đối với lao động nữ trong 

pháp luật lao động Việt Nam 

2.1. Chính sách của Nhà nước đối với lao 

động nữ 

2.2.  Nghĩa vụ của người sử dụng lao động 

đối với lao động nữ 

2.3.  Chế độ thai sản đối với lao động nữ 

2.4.  Những công việc không được sử dụng 

lao động nữ 

3 2  1 9 1, 2, 3, 4, 

7, 8, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 17 

Chương 13. VIỆC LÀM VÀ HỌC NGHỀ 3 2  1 9 1, 2, 3, 4, 
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1. Việc làm và tầm quan trọng của việc làm đối 

với đời sống xã hội 

2.Các nguyên tắc về việc làm và giải quyết việc 

làm 

3. Trách nhiệm của nhà nước, người sử dụng 

lao động, người lao động trong lĩnh vực giải 

quyết việc làm 

4. Những biện pháp pháp lý nhằm hỗ trợ và giải 

quyết việc làm 

5. Học nghề 

5.1. Phân loại học nghề 

5.2. Hợp đồng học nghề 

5.3. Học nghề trong một số trường hợp cụ thể 

- Học nghề để làm việc cho doanh 

nghiệp theo thời hạn cam kết trong hợp 

đồng học nghề 

 - Bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề 

cho người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp. 

 - Học nghề để đi làm việc ở nước ngoài 

(xuất khẩu lao động). 

5, 6, 7, 9, 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

17 

Chương 14. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 

LAO ĐỘNG 

1. Sự quản lý của nhà nước trong lĩnh vực lao 

động là tất yếu 

2. Vai trò của nhà nước trong lao động 

2.1. Vai trò người quản lý 

2.2. Vai trò người sử dụng lao động 

2.3. Vai trò người tư vấn, hỗ trợ quá trình 

xác lập và vận hành quan hệ lao động 

2.4. Vai trò là trọng tài quyền lực 

2.5. Nhà nước là một bên của quan hệ lao 

động 

3. Quản lý nhà nước về lao động 

3.1. Khái niệm 

3.2. Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước 

về lao động 

3 2  1 9 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 17 

ÔN TẬP 3   3   

Tổng cộng 45 28  17 135  

 



 
8 

 

10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần 

- Nắm vững nội dung quy định pháp luật và vận dụng được trong từng tình huống 

cụ thể. 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tra cứu các tài liệu liên quan đến môn học. 

11. Phương pháp đánh giá học phần 

Những nội dung 

cần đánh giá 
Số lần đánh giá Trọng số (%) 

Dự lớp 10 10 

Thảo luận 2 10 

Bản thu hoạch 0 0 

Thuyết trình 1 10 

Bài tập 1 10 

Thi giữa học kỳ 0 0 

Thi cuối học kỳ 1 60 

  Tổng: 100% 

12. Học liệu 

12.1. Tài liệu chính 

- Trường Đại học Luật Hà Nội, (2014), Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nxb 

Công an Nhân  dân. 

12.2 Tài liệu tham khảo 

- Bộ lao động – thương binh và xã hội, Một số công ước của Tổ chức lao động 

quốc tế, 1993; 

- Nguyễn Hữu Chí, Hoàn thiện, Thực thi pháp luật về lao động nữ trong doanh 

nghiệp ngoài nhà nước, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005; 

- Lưu Bình Nhưỡng (chủ biên), Hỏi đáp pháp luật về đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2008; 
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- Trường đại học Công đoàn, Giáo trình pháp luật về lao động và công đoàn, 

Nxb. Lao động, Hà Nội, 2004; 

- Trường Đại học Luật Hà Nội, Từ điển giải thích thuật ngữ luật học (Luật đất 

đai, Luật lao động, Tư pháp quốc tế), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 1999; 

- Quy định pháp luật đối với lao động nữ, Nxb Chính trị quốc gia, 2014. 

- Viện đại học mở Hà Nội, Giáo trình luật lao động Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà 

Nội, 2014. 

- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Bộ luật lao động 

năm 2012, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật dân sự 

năm 2015, Nxb. Lao động, Hà Nội. 

- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật công đoàn 

năm 2012, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật bảo hiểm xã 

hội 2014, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật giáo dục 

nghề nghiệp năm 2014, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật việc làm 

năm 2013, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006, Nxb. Chính 

trị quốc gia, Hà Nội. 

- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định của 

Chính phủ số 39/2013/NĐ-CP ngày 24/04/2013 về tổ chức và hoạt động của 

thanh tra ngành lao động-thương binh và xã hội. 

- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định của 

Chính phủ số 41/2013/NĐ-CP ngày 08/05/2013 quy định chi tiết thi hành Điều 

220 Bộ luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình 

công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động 

không được đình công; 

- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định của 

Chính phủ số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 quy định chi tiết thi hành Điều 

10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; 

- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định của 

Chính phủ số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động; 
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- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định của 

Chính phủ số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 quy định chi tiết một số điều 

của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao 

động, vệ sinh lao động; 

- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định của 

Chính phủ số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động; 

- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định của 

Chính phủ số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Bộ luật lao động về tiền lương; 

- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định của 

Chính phủ số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 quy định chi tiết thi hành khoản 

3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao 

động, việc kí quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; 

- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định của 

Chính phủ số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định của 

Chính phủ số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Bộ luật lao động về việc làm; 

- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định của 

Chính phủ số 27/2014/NĐ-CP ngày 7/4/2014 Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Bộ luật lao động về lao động giúp việc gia đình; 

- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định của 

Chính phủ số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 quy định điều kiện, thủ tục cấp 

giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc 

làm; 

- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định của 

Chính phủ số 53/2014/NĐ-CP ngày 26/5/2014 quy định việc cơ quan quản lí nhà 

nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng 

lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề 

về quan hệ lao động; 

- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định của 

Chính phủ số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Bộ luật lao động về tuyển dụng, quản lí người lao động Việt Nam làm 

việc cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; 

- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định của 
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Chính phủ số 73/2014/NĐ-CP ngày 23/7/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị 

định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 

54 của Bộ luật lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc kí quỹ 

và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; 

- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định của 

Chính phủ số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động. 

- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định của 

Chính phủ số 85/NĐ – CP ngày 01/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ 

luật lao động về chính sách đối với lao động nữ. 

- Bộ lao động, thương binh và xã hội (2015), Thông tư số 10/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 10/6/2013 ban hành danh mục công việc và nơi làm việc cấm 

sử dụng lao động là người chưa thành niên; 

- Nghị định số 115/2015 quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội 

về bảo hiểm xã hội bắt buộc 

12.3. Tư liệu trực tuyến 

- https://luatvietnam.vn/ 

- https://thuvienphapluat.vn/ 

- https://thegioiluat.vn/ 

13. Tổ chức giảng dạy và học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện 

hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết. 

14. Kế hoạch giảng dạy 

 

Buổi 1  (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 1. Lý luận chung về luật lao động 

➔ Phương pháp: Thảo luận  

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 2 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 2. Hợp đồng lao động 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 
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Buổi 3 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Tiếp tục Chương 2 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 4 (4 tiết) 

➔ Nội dung:  Chương 3. Thỏa ước lao động tập thể 

 Chương 4: CÔNG ĐOÀN 

➔ Phương pháp: Thảo luận 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 5 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 5. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

➔ Phương pháp: Thảo luận 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 6 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 6. Chế độ tiền lương 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 7  (4 tiết) 

➔ Nội dung:  Chương 7. An toàn lao động, vệ sinh lao động 

 Chương 8. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 8 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 9. Bảo hiểm xã hội 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 
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➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 9 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 10. Tranh chấp lao động 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 10 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 11. Đình công và giải quyết đình công 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 11 (5 tiết)  

➔ Nội dung:  Chương 12. Những quy định đối với lao động nữ trong pháp 

luật lao động Việt Nam 

 Chương 13. Việc làm và học nghề 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 12 (1 tiết)  

➔ Nội dung:  Chương 14. Quản lý nhà nước về lao động 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

15. Thi kết thúc học phần 

- Thời gian: Theo lịch thi chung của trường 

- Hình thức thi: Tự luận 

 

  Bình Thuận, ngày 24 tháng 6 năm 2017 

BAN GIÁM HIỆU  PHÓ TRƯỞNG KHOA 

 


